
Phụ lục IV 

SƠ ĐỒ MÔ HÌNH DỮ LIỆU THAM CHIẾU LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Thông tư số          /2026/TT-BNNMT ngày     tháng     năm 2026  

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường) 

 

Mô hình dữ liệu tham chiếu lĩnh vực lâm nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông 

tư này gồm 07 lớp dữ liệu (SDL, DLG, DM, DLC, GD, TH, MO) và được áp dụng thống 

nhất cho 10 nhóm dữ liệu nghiệp vụ (G01,G02, G03, G04, G05, G06,G07, G08, G09, G10).  

 I. SƠ ĐỒ MÔ HÌNH DỮ LIỆU THAM CHIẾU 

Hình 1. Sơ đồ mô hình dữ liệu tham chiếu - mối quan hệ 07 lớp dữ liệu 
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II. BẢNG TỔNG HỢP 07 LỚP DỮ LIỆU THAM CHIẾU THEO 10 NHÓM 

DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ 

Mã Nhóm dữ liệu Lớp dữ 

liệu trọng 

tâm 

Đối tượng/tập dữ liệu tiêu 

biểu 

Hệ thống liên 

quan 

G01 Tài nguyên 

rừng 

DLC, 

DLG, TH 

Lô rừng; Chủ rừng; 

Khoảnh/Tiểu khu; Bản đồ hiện 

trạng; Diễn biến rừng; Đa dạng 

sinh học 

FRMS (SYS-01) 

G02 Phát triển rừng, 

sử dụng rừng 

DLC, GD, 

DM 

Giống cây lâm nghiệp; Mùa vụ 

trồng rừng; Vùng nguyên liệu; 

Mã số rừng trồng; Chứng chỉ 

FSC/PEFC 

GC-LN, VT-TR 

(SYS-02, SYS-

03) 

G03 Quản lý, bảo 

vệ rừng, phòng 

cháy và chữa 

cháy rừng 

DLG, GD, 

TH 

Điểm cháy; Cảnh báo cháy; Vụ 

vi phạm; Diện tích thiệt hại; 

Trạm/chốt kiểm lâm 

PCCCR, VP-

PCCR (SYS-04, 

SYS-05) 

G04 Chế biến và 

thương mại 

lâm sản 

DLC, GD, 

TH 

Cơ sở chế biến; Danh mục lâm 

sản; Thị trường; Kim ngạch 

XNK 

CB-LS (SYS-

06) 

G05 Quản lý rừng 

đặc dụng, rừng 

phòng hộ; quản 

lý thực vật 

rừng và động 

vật rừng 

DLC, GD, 

DM 

Khu rừng đặc dụng, rừng phòng 

hộ; Đề án du lịch sinh thái; loài 

được ưu tiên bảo vệ; cơ sở 

nuôi/trồng; giấy phép CITES 

CITES (SYS-07) 

G06 Quản lý, truy 

xuất nguồn gốc 

lâm sản 

GD, DLC, 

TH 

Chuỗi truy xuất gỗ; Doanh 

nghiệp; Giấy phép khai 

thác/XNK; Hồ sơ vi phạm 

TX-LS (SYS-

08) 

G07 Xử lý vi phạm 

về lâm nghiệp 

GD, TH Xử phạt VPHC; xử lý hình sự; 

vị trí, khu vực xảy ra vụ vi phạm 

FVDMS / VP-

PCCR 

G08 Dịch vụ môi 

trường rừng 

GD, TH, 

DLC 

Hợp đồng DVMTR; Lưu vực 

chi trả; Báo cáo thu-chi; Tín chỉ 

các-bon rừng 

PFES (SYS-09) 

G09 Thống kê lâm 

nghiệp 

TH, MO Chỉ tiêu thống kê; Báo cáo định kỳ; 

Dashboard điều hành 

TK-LN (SYS-

10) 

G10 Quản lý điều 

hành và chia sẻ 

SDL, MO, 

GD 

Lực lượng Kiểm lâm và chuyên 

trách bản vệ rừng; Văn bản 

QPPL; Chương trình, dự án; 

Cổng chia sẻ dữ liệu 

LDOP, OD-LN 

(SYS-11, SYS-

12) 
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